
Trường Đại Học Hùng Vương
Trung tâm Đào tạo TNCXH

Mẫu In D1412

Bảng Điểm Học Kỳ
Học Kỳ 2 - Năm Học 15-16

Lớp K13DLTMNA7 - K13 ĐH Mầm non LT từ TC

STT Mã SV Họ Và Tên Ng/Sinh
KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK KT TH TK

ĐTB ĐTBTL TgĐiểm TB4 TB4TL ĐTBHB TCHK TCTL Phân Loại
01 02 03 04 05 06 07 08 09

Trang 1

1 15DM120434 Nguyễn Thị Anh 13/12/94  8.0  9.0  8.7  8.0  8.0  8.0  8.5  8.0  8.2  7.0  8.0  7.7  7.5  4.3  5.3  8.0  8.5  8.4  8.0  8.0  8.0  8.5  6.5  7.1  7.3  7.0  7.1  7.57  7.48 128.70  2.88  2.81  7.57 17 32 Bình thường

2 15DM120435 Nguyễn Thị Kim Anh 21/09/80  8.5  7.5  7.8  7.5  8.0  7.9  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  6.0  3.5  4.3  8.0  8.5  8.4  7.7  8.0  7.9  8.0  6.5  7.0  7.7  8.0  7.9  7.42  7.17 126.10  2.76  2.69 17 30 Bình thường

3 15DM120436 Nguyễn Thị Ngọc Anh 10/01/94  9.0  9.0  9.0  9.0  7.5  8.0  9.0  8.5  8.7  9.0  9.0  9.0  8.5  7.9  8.1  9.0  8.0  8.3  9.0  9.0  9.0  9.0  8.5  8.7  8.3  7.0  7.4  8.34  8.11 141.80  3.47  3.28  8.34 17 32 Bình thường

4 15DM120437 Phùng Thị Kim Anh 08/06/89  7.5  8.5  8.2  8.0  7.5  7.7  8.5  8.0  8.2  7.5  8.0  7.9  6.5  6.0  6.2  8.0  8.0  8.0  7.0  6.5  6.7  7.0  7.5  7.4  7.3  7.0  7.1  7.42  7.12 126.10  2.76  2.69  7.42 17 32 Bình thường

5 15DM120438 Bùi Thị ánh 12/11/86  7.5  9.0  8.6  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  6.5  7.8  7.4  8.0  7.0  7.3  7.7  7.0  7.2  8.5  8.0  8.2  7.3  7.0  7.1  7.69  7.13 130.70  3.12  2.81  7.69 17 32 Bình thường

6 15DM120439 Lê Thị Dung 02/09/94  8.5  8.5  8.5  8.5  8.0  8.2  8.0  8.5  8.4  9.0  8.0  8.3  8.0  8.3  8.2  8.0  7.5  7.7  8.7  8.0  8.2  8.0  8.5  8.4  8.0  8.0  8.0  8.19  7.87 139.20  3.12  3.09  8.19 17 32 Bình thường

7 15DM120440 Nguyễn Thị Định 06/11/88  7.5  8.5  8.2  8.0  8.5  8.4  6.5  8.5  7.9  7.0  7.0  7.0  7.5  6.4  6.7  8.0  8.5  8.4  7.7  7.5  7.6  7.0  8.5  8.1  8.3  8.0  8.1  7.94  7.63 134.90  2.88  2.81  7.94 17 32 Bình thường

8 15DM120442 Nguyễn Thị Thu Hà 02/09/88  9.0  8.0  8.3  8.0  8.5  8.4  8.0  9.0  8.7  7.5  9.0  8.6  5.5  6.4  6.1  8.0  9.0  8.7  8.3  7.0  7.4  7.5  7.0  7.2  7.7  8.0  7.9  7.84  7.58 133.30  3.12  2.94  7.84 17 32 Bình thường

9 15DM120443 Nguyễn Thị Thu Hà 29/12/92  8.0  8.5  8.4  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  6.5  6.5  6.5  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  7.3  7.5  8.0  7.9  7.3  6.0  6.4  7.49  7.24 127.40  2.71  2.72  7.49 17 32 Bình thường

10 15DM120444 Tạ Thị Hà 01/01/93  8.0  8.5  8.4  8.0  8.0  8.0  6.5  8.0  7.6  8.0  8.0  8.0  7.5  6.2  6.6  8.0  9.0  8.7  9.0  6.5  7.3  6.5  7.5  7.2  7.0  6.0  6.3  7.44  7.42 126.50  2.82  2.88  7.44 17 32 Bình thường

11 15DM120445 Vũ Thị Thanh Hải 10/12/78  8.0  8.5  8.4  7.0  7.5  7.4  7.0  8.0  7.7  8.5  8.0  8.2  7.5  5.5  6.1  8.0  7.0  7.3  8.0  7.5  7.7  8.0  8.0  8.0  8.3  7.0  7.4  7.49  7.36 127.40  2.88  2.81  7.49 17 32 Bình thường

12 15DM120446 Phạm Thị Hạnh 09/12/94  7.0  7.5  7.4  7.5  8.0  7.9  8.5  8.0  8.2  8.0  9.0  8.7  7.5  7.0  7.2  8.0  7.0  7.3  6.7  7.5  7.3  8.0  7.5  7.7  7.7  8.0  7.9  7.63  7.42 129.70  3.00  2.88  7.63 17 32 Bình thường

13 15DM120447 Trần Thị Mỹ Hạnh 14/04/93  9.0  8.5  8.7  8.0  7.5  7.7  8.5  8.0  8.2  7.5  8.0  7.9  6.0  6.9  6.6  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.3  7.0  7.1  7.75  7.32 131.70  3.00  2.78  7.75 17 32 Bình thường

14 15DM120448 Đinh Thị Hằng 12/03/91  9.0  8.0  8.3  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.5  8.0  8.2  6.0  7.0  6.7  8.5  7.5  7.8  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.7  7.0  7.2  7.72  7.55 131.20  2.88  2.81  7.72 17 32 Bình thường

15 15DM120449 Phan Thanh Hằng 17/11/94  7.5  8.5  8.2  8.0  7.5  7.7  8.5  8.0  8.2  8.0  8.0  8.0  6.0  4.8  5.2  8.0  8.0  8.0  7.0  7.5  7.4  8.0  6.0  6.6  7.3  6.0  6.4  7.16  7.00 121.80  2.47  2.44  7.16 17 32 Bình thường

16 15DM120450 Tạ Thị Hằng 01/01/92  8.5  9.0  8.9  8.0  8.5  8.4  8.0  8.5  8.4  8.5  8.0  8.2  8.0  6.4  6.9  8.0  8.0  8.0  7.0  7.0  7.0  8.0  8.5  8.4  7.7  6.0  6.5  7.74  7.57 131.50  2.82  2.72  7.74 17 32 Bình thường

17 15DM120451 Bùi Thị Hậu 27/05/87  8.0  8.0  8.0  8.0  7.5  7.7  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  6.0  5.2  5.4  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.3  6.0  6.4  7.38  7.15 125.40  2.59  2.59  7.38 17 32 Bình thường

18 15DM120452 Xa Thị Hiền 08/03/89  9.0  9.0  9.0  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  8.5  8.0  8.2  7.5  6.6  6.9  8.0  8.0  8.0  8.3  7.0  7.4  7.5  7.5  7.5  7.0  7.0  7.0  7.67  7.50 130.40  3.00  2.88  7.67 17 32 Bình thường

19 15DM120454 Đoàn Kim Huệ 15/10/82  8.0  8.5  8.4  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.5  8.0  7.9  6.5  5.5  5.8  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  8.5  8.5  8.5  8.0  7.0  7.3  7.63  7.59 129.70  3.00  2.97  7.63 17 32 Bình thường

20 15DM120455 Bùi Thị Huyền 01/11/94  9.0  9.0  9.0  7.5  8.0  7.9  9.0  8.0  8.3  9.0  9.0  9.0  8.0  7.0  7.3  8.0  7.0  7.3  8.0  7.5  7.7  9.0  8.0  8.3  8.3  7.0  7.4  7.87  7.62 133.80  3.12  2.88  7.87 17 32 Bình thường

21 15DM120457 Nguyễn Thị Mỹ Huyền 29/04/94  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.5  8.0  8.2  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  9.0  8.5  8.7  8.0  8.0  8.0  7.3  7.0  7.1  7.95  7.74 135.10  3.12  3.00  7.95 17 32 Bình thường

22 15DM120458 Bùi Thị Hư¬ng 11/12/90  9.0  8.0  8.3  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  6.5  5.4  5.7  8.0  7.0  7.3  8.3  7.5  7.7  7.0  7.5  7.4  7.3  7.0  7.1  7.41  7.29 125.90  2.88  2.81  7.41 17 32 Bình thường

23 15DM120459 Hán Thị Xuân Hư¬ng 10/03/87  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  8.0  5.0  5.9  8.0  7.0  7.3  7.7  7.5  7.6  7.5  8.0  7.9  7.7  7.0  7.2  7.46  7.40 126.80  2.88  2.88  7.46 17 32 Bình thường

24 15DM120461 Đỗ Thị Mỹ Linh 27/06/94  8.5  8.0  8.2  8.0  8.5  8.4  7.5  8.5  8.2  8.0  9.0  8.7  6.0  5.5  5.7  8.0  9.0  8.7  8.3  7.0  7.4  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  7.78  7.62 132.30  3.00  2.97  7.78 17 32 Bình thường

25 15DM120462 Nguyễn Thị Thùy Linh 25/04/94  9.0  8.5  8.7  8.0  8.0  8.0  8.5  8.0  8.2  8.0  9.0  8.7  7.0  6.0  6.3  8.0  7.5  7.7  9.0  8.0  8.3  7.5  7.0  7.2  8.3  8.0  8.1  7.83  7.51 133.10  3.00  2.81  7.83 17 30 Bình thường

26 15DM120463 Vũ Thị Thùy Linh 29/10/94  8.0  9.0  8.7  7.5  8.0  7.9  6.5  7.5  7.2  8.0  7.0  7.3  7.0  5.9  6.2  8.0  8.5  8.4  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.0  7.7  8.0  7.9  7.56  7.46 128.50  3.00  2.88  7.56 17 32 Bình thường

27 15DM120464 Đỗ Thị Loan 16/12/94  7.0  8.5  8.1  7.0  8.5  8.1  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  7.5  6.5  6.8  8.0  8.0  8.0  7.7  7.0  7.2  7.0  7.5  7.4  7.0  8.0  7.7  7.65  7.42 130.10  2.88  2.75  7.65 17 30 Bình thường

28 15DM120465 Nguyễn Thị Lụa 21/05/86  9.0  9.0  9.0  8.0  7.0  7.3  7.5  8.5  8.2  6.5  8.0  7.6  8.5  6.1  6.8  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  7.3  7.5  7.5  7.5  7.3  7.0  7.1  7.62  7.29 129.50  3.00  2.81  7.62 17 30 Bình thường

29 15DM120466 Lê Trà My 10/08/94  8.5  8.5  8.5  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  7.3  7.0  8.0  7.7  7.5  6.0  6.5  8.0  7.5  7.7  8.3  6.5  7.0  7.5  8.0  7.9  7.0  7.0  7.0  7.46  7.29 126.80  3.00  2.88  7.46 17 32 Bình thường

30 15DM120467 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 16/04/84  9.0  9.0  9.0  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.5  8.0  7.9  6.0  6.1  6.1  8.5  8.0  8.2  8.3  7.0  7.4  8.0  8.5  8.4  8.0  8.0  8.0  7.88  7.42 134.00  3.00  2.88  7.88 17 32 Bình thường

31 15DM120469 Nguyễn Thị Hồng Phượng 25/02/91  9.0  8.0  8.3  7.5  7.0  7.2  9.0  8.5  8.7  7.5  8.0  7.9  5.5  5.9  5.8  8.5  8.0  8.2  9.0  7.0  7.6  7.5  8.5  8.2  8.0  8.0  8.0  7.76  7.52 132.00  3.00  2.81  7.76 17 30 Bình thường

32 15DM120470 Vũ Minh Phượng 04/05/93  8.5  8.5  8.5  8.0  8.0  8.0  8.5  8.0  8.2  8.0  9.0  8.7  8.0  6.3  6.8  8.0  7.0  7.3  8.0  6.5  7.0  8.5  9.0  8.9  7.0  8.0  7.7  7.79  7.50 132.50  3.12  2.94  7.79 17 32 Bình thường

33 15DM120471 Đặng Thị Thu Quỳnh 20/09/93  9.0  8.0  8.3  8.0  8.5  8.4  8.5  8.0  8.2  7.5  9.0  8.6  8.0  6.3  6.8  8.0  9.0  8.7  8.7  7.0  7.5  8.0  8.5  8.4  7.3  8.0  7.8  8.00  7.84 136.00  3.00  2.97  8.00 17 32 Bình thường

34 15DM120472 Nguyễn Thị Ngọc Sáng 06/12/87  8.5  9.0  8.9  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  7.5  7.3  7.4  8.0  8.0  8.0  8.3  7.5  7.7  7.0  8.0  7.7  7.7  8.0  7.9  7.94  7.60 134.90  3.12  2.94  7.94 17 32 Bình thường

35 15DM120473 Bùi Thị Sinh 15/10/87  9.0  9.0  9.0  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  7.5  9.0  8.6  6.5  7.0  6.9  8.0  7.0  7.3  8.3  8.0  8.1  7.0  8.5  8.1  7.0  7.0  7.0  7.67  7.44 130.40  3.00  2.94  7.67 17 32 Bình thường

36 15DM120474 Lại Thị Hồng Thái 09/04/84  8.5  8.5  8.5  8.5  8.0  8.2  8.5  8.5  8.5  8.5  9.0  8.9  7.0  5.6  6.0  9.0  9.0  9.0  8.7  8.5  8.6  9.0  8.0  8.3  8.3  8.0  8.1  8.15  7.77 138.50  3.35  3.00  8.15 17 30 Bình thường

37 15DM120475 Lường Thị Thanh 06/05/89  8.5  9.0  8.9  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  6.5  4.4  5.0  8.0  8.0  8.0  9.0  7.0  7.6  8.5  7.5  7.8  7.3  8.0  7.8  7.65  7.43 130.00  2.88  2.75  7.65 17 30 Bình thường

38 15DM120476 Bùi Thị Thanh Thi 20/09/86  8.0  8.5  8.4  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  6.0  5.5  5.7  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.5  8.4  7.3  8.0  7.8  7.78  7.52 132.20  2.88  2.81  7.78 17 32 Bình thường

39 15DM120477 Nguyễn Thị Thiệp 10/08/87  8.0  8.0  8.0  8.0  8.5  8.4  7.5  8.0  7.9  7.5  8.0  7.9  7.0  6.1  6.4  8.0  7.0  7.3  7.7  7.0  7.2  7.0  9.0  8.4  7.0  8.0  7.7  7.66  7.24 130.30  2.88  2.75  7.66 17 30 Bình thường

40 15DM120478 Triệu Thị Thu 16/04/83  8.5  8.0  8.2  8.0  8.0  8.0  7.5  8.5  8.2  8.0  8.0  8.0  8.0  6.8  7.2  8.0  9.0  8.7  8.0  5.0  5.9  8.5  7.5  7.8  8.3  8.0  8.1  7.78  7.76 132.30  3.00  3.03  7.78 17 32 Bình thường

41 15DM120480 Trần Thị Thu Thủy 27/04/79  8.5  9.0  8.9  8.0  8.0  8.0  8.5  8.5  8.5  8.5  9.0  8.9  6.0  2.6  3.6  8.0  7.0  7.3  8.7  8.0  8.2  7.5  8.0  7.9  7.7  7.0  7.2  7.44  7.26 126.40  2.88  2.75 15 28 Bình thường

42 15DM120481 Nguyễn Thị Phư¬ng Thúy 10/09/91  8.5  8.5  8.5  7.5  8.0  7.9  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  4.5  5.6  8.0  8.0  8.0  8.3  7.5  7.7  8.0  8.0  8.0  7.3  7.0  7.1  7.57  7.42 128.70  3.00  2.88  7.57 17 32 Bình thường

43 15DM120483 Lường Thị Tình 11/01/92  8.5  8.0  8.2  8.0  8.0  8.0  8.5  8.0  8.2  8.5  8.0  8.2  6.5  6.3  6.4  8.0  7.0  7.3  8.0  8.0  8.0  7.5  8.5  8.2  7.3  8.0  7.8  7.76  7.35 132.00  2.88  2.81  7.76 17 32 Bình thường

44 15DM120484 Sa Thị Huyền Trang 04/09/92  9.0  8.5  8.7  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  8.0  7.0  8.0  7.7  6.0  6.5  6.4  8.0  8.0  8.0  8.3  7.0  7.4  8.0  7.5  7.7  7.3  8.0  7.8  7.75  7.30 131.80  3.00  2.72  7.75 17 30 Bình thường

45 15DM120485 Tạ Thị Huyền Trang 02/02/92  9.0  8.5  8.7  8.0  7.5  7.7  9.0  7.5  8.0  7.0  8.0  7.7  8.0  4.4  5.5  8.0  7.0  7.3  8.3  7.5  7.7  7.5  8.0  7.9  7.7  6.0  6.5  7.36  7.17 125.10  2.82  2.78  7.36 17 32 Bình thường

46 15DM120486 Dư¬ng Thị Hải Yến 25/05/94  8.0  9.0  8.7  8.0  7.5  7.7  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.5  3.8  4.9  8.0  7.0  7.3  9.0  8.0  8.3  7.5  7.0  7.2  8.0  8.0  8.0  7.54  7.38 128.20  2.88  2.91 17 32 Bình thường

47 15DM120487 Triệu Thị Yêu 02/09/87  9.0  9.0  9.0  8.0  8.0  8.0  7.5  8.0  7.9  7.0  8.0  7.7  6.0  5.1  5.4  8.0  7.0  7.3  8.3  7.0  7.4  8.0  7.0  7.3  7.3  7.0  7.1  7.41  7.00 125.90  2.88  2.59  7.41 17 30 Bình thường

 1.TI2252  -ứng dụng CNTT trong giáo dục mầm non               (2)

 2.TG1219  -Tổ chức các hoạt động GD theo h­ớng TH             (2)

 3.TG1212  -Giao tiếp s­ phạm                                  (2)

 4.TC2007  -Giáo dục thể chất                                  (0)

 5.NN1203  -Tiếng Anh (3)                                      (2)

 6.MN2263  -Vệ sinh trẻ em                                     (2)

 7.MN2219  -Đồ ch¬i                                            (2)

 8.MN1201  -Văn học dân gian                                   (2)

 9.LC1303  -Đ­ờng lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN           (3)

Phú Thọ, Ngày 08 tháng 06 năm 2017In Ngày 08/06/17

Người lập biểu


